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SCHOLARSHIP APPLICATION FORM





        PERSONAL INFORMATION/ Thông tin cá nhân:


Full name:……………………………………………………………………..       Gender:     ☐Male 	  ☐FemaleNam
Giới tính
Nữ
Họ và tên

Day of birth:…………………………………………..      Place of birth:…………………………………………………………….Ngày sinh
Nơi sinh

Student ID: ..........................................
MSSV
Permanent address:………………………………………………………………………………………………………………………      Địa chỉ thường trú

Current address:……………………………………………………………………………………………………………………………      Địa chỉ liên hệ

Mobile phone:…………………………………………..  Email address:………………………………………………………….Email liên lạc
Điện thoại

     EDUCATION & TRAINING/ Giáo dục và đào tạo:


	University
Trường
	Graduation
Năm tốt nghiệp
	Major
Chuyên ngành
	Faculty
Khoa
	GPA
Điểm TB

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     OTHER QUALIFICATIONS/CERTIFICATIONS / Bằng cấp, chứng chỉ:


	Time/Thời gian
	Course Title
Khóa học
	Organizers
Đơn vị tổ chức

	From/Từ
	To/Đến
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Language
Ngoại ngữ
	Certificate
Chứng chỉ
	Overall score/Level
Điểm số

	
	
	

	ENGLISH 
                       ☐Excellent/ Xuất sắc
                       ☐Fair/ Khá       
                       ☐Basic/ Cơ bản
	
☐TOEIC	
☐IELTS

	

	OTHERS/ Ngôn ngữ khác
	
	


     LANGUAGE LEVEL / Trình độ Ngoại ngữ



☐MS Word		☐MS Excel		☐PowerPoint		☐Others/Khác:……………     COMPUTER LITERACY / Kỹ năng Tin học

     EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES / Hoạt động Ngoại khóa


	Time/Thời gian
	Course Title
Khóa học
	         Organization
Đơn vị tổ chức
	Achievements/Learning points
Thành tích/ Bài học kinh nghiệm

	From/Từ
	To/Đến
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     WORKING EXPERIENCE / Kinh nghiệm làm việc ( Bao gồm cả kinh nghiệm làm thêm nếu có)


	Time/Thời gian
	Company
Công ty
	Job title
Chức danh
	Main duties
Nhiệm vụ chính

	From/Từ
	To/Đến
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